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1 Trường THCS và THPT Mỹ Hương Huỳnh Vũ Lam, 0916339788 Phạm Minh Thọ, điểm chính, 0983471880

Trường THCS và THPT Mỹ Hương (phân hiệu) Hứa Phước An, phân hiệu, 0914570967

2 Trường THCS và THPT Thuận Hưng Tăng Văn Chín; SĐT 0919.759811

Trường THCS và THPT Thuận Hưng (Phụ trách điểm chính) Nguyễn Thị Tuyết Lan; SĐT 0909.917849

Trường THCS và THPT Thuận Hưng (Phân hiệu Trung Kiên) Cao Phương Trâm; SĐT 0946.914877

3 Trường THCS và THPT Chiêm Thành Tấn Nguyễn Quốc Sở, SĐT: 0916348084

Ngô Thị Mỹ Ý: SĐT: 0919253372

Trương Minh Tân,  SĐT:  0989576581

4 Trường THCS và THPT Ngã Sáu Huỳnh Văn Méo, SĐT: 0944166801 Nguyễn Kim Nhanh, SĐT: 0947001787 

Ngô Tấn Hây, SĐT: 0862608619

5 Trường THCS và THPT Phú Hữu Cao Minh Ngoan, SĐT: 0986046441 Nguyễn Văn Cường, SĐT: 00777818737 

Sử Thùy Nga, SĐT: 0974725627

6 Trường THCS và THPT Trường Long Tây Nguyễn Hoàng Sơn, SĐT: 0907765298 Nguyễn Trình Thế Tâm, SĐT: 0934049352

Trần Anh Tú SĐT 0918322425

7 Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh Phạm Hoàng Khang, SĐT: 0387534123
Nguyễn Phương Tây (trường chính), 

SĐT:0978490998

Trần Văn Tám (phân hiệu), SĐT: 0906698256

8 Trường THCS và THPT Tây Đô Đặng Thanh Tùng, SĐT: 0918327693

Nguyễn Văn Bé Tư, SĐT: 0365392322

9 Trường THCS và THPT Tân Phú Phạm Tấn Lợi: SĐT: 098 708 84840 Dương Công Đời: SĐT: 078 952 7789

Nguyễn Quang Nhật: SĐT: 093 298 1718

10 Trường THCS và THPT Lương Tâm Trần Văn Hoà, sđt: 0939606936

Đặng Chí Khương, sđt: 0977141673

Nguyễn Văn Tuấn, sđt: 0392349421

11 Trường THCS và THPT Lê Hồng Phong Bùi Trung Mến, SĐT: 0984141254

Lâm Phương Châu, SĐT: 0847777667

Trần Quang Sang, SĐT: 0981404865

11 Trường THCS và THPT Hòa Tú Đinh Văn Sự, SĐT: 0919091054 Trương Thái Bình, SĐT: 0919703355

Nguyễn Văn Điền, SĐT: 0919593181

Lê Văn Thanh, SĐT: 0915818058

12 Trường THCS và THPT Ngọc Tố Trương Kiến Trúc; SĐT: 0919138469 Trần Lợi Đường; SĐT: 0986184250

Huỳnh Phước Khiêm; SĐT: 0908974785
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13 Trường THCS và THPT Lương Định Của Lâm Minh Phục; 0939971229 Trần Thị Hoàng Lan, SĐT: 0977003007

Nguyễn Văn Nghị, SĐT: 0984470817

13 Trường THCS và THPT Vĩnh Châu Hứa Thị Trúc Linh; SĐT: 0385858131 Nguyễn Chí Hiếu; SĐT: 0387333505

Lê Thanh Long; SĐT: 0919265108

14 Trường THCS và THPT Văn Ngọc Chính Diệp Thị Ngọc Thanh; SĐT: 0978086012 Trần Minh Thuận; SĐT:0913662211

Võ Quyết Chiến; SĐT: 0976707323

15 Trường THCS và THPT Thạnh Tân Phan Văn Bình, SĐT '0939.831.798 Trường chính: Phan Văn Tiếng, '0917547247

Phân hiệu: Trần Thị Thoa, SĐT: 0394237819

16 Trường THCS và THPT Lịch Hội Thượng Lê Đại Quang, SĐT: 0919747192 Nguyễn Trung Vỹ, SĐT: 0902934678

Trường THCS và THPT Lịch Hội Thượng (Phân hiệu) Nguyễn Thị Thanh Phương, SĐT: 0939683269

17 Trường THCS và THPT Huỳnh Hữu Nghĩa Huỳnh Ngọc Diễm, ĐT: 0869081907 Nguyễn Ngọc Dung, ĐT: 0363463101

Đoàn Văn Thôn, ĐT: 0945368747

18 Trường THCS và THPT Ngã Năm Phạm Ngọc Thái, ĐT 0977221526

Trường chính Võ Thị Ngọc Thúy, ĐT 0386418807

Phân hiệu Nguyễn Dân Quyền, ĐT 0985926904

19 Trường THCS và THPT Long Hưng Lâm Đặng Trúc Lâm; 0986353441

Trường chính Tiền Thanh Điền; 0985.415.998

Phân hiệu Trần Thanh Tân; 0978.291.603

20 Trường THCS và THPT Mỹ Thuận Mã Ngọc Thạnh; SĐT: 0978870961

Trường chính Quách Thị Ấm; SĐT 0346078599

Phân Hiệu Trần Minh Thuần; SĐT 0967419494

21 Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp Lê Thị Hồng Ba, SĐT: 0939130454

Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp - Điểm chính Lý Hồng Đạt, SĐT: 0975782901 

Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp - Phân hiệu Phú Hữu Nguyễn Thanh Hải, SĐT: 0986542007 

Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp - Phân hiệu Hậu Thạnh Bùi Quốc Vĩnh, SĐT: 0989796864 

22 Trường THCS và THPT Thạnh Hòa Trần Văn Ánh 0918542386 Trần Bá Cường 0388757456 ( trường chính)

Nguyễn Thanh Hải, SĐT: 0966191916

23 Trường THCS và THPT Long Mỹ Nguyễn Hoàng Liêm, SĐT: 0989767524
Trần Thanh Nhã, SĐT: 0909098601; Võ Thị 

Phước Tiên, SĐT: 038 3604603

24 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT thành phố Cần Thơ

Trường Giáo dục chuyên biệt thành phố Cần Thơ 

(Cơ sở 1)
- Lê Vũ Khắc Đông. SĐT: 0935068216

Trường Giáo dục chuyên biệt thành phố Cần Thơ 

(Cơ sở 2)

- Huỳnh Thị Hằng Em. SĐT: 0911177199;

- Trương Thị Xuân Hà. SĐT: 0939805929

Nguyễn Văn Điệp, SĐT: 0932968279
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25 Trường THPT Thạnh An Phạm Đức Quyền, SĐT: 0902856124
- Phạm Tấn Thành. SĐT : 0982880032

- Nguyễn Thị Hồng Thảo, SĐT: 0932932984

26 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa Cao Thị Ngọc Hà, SĐT: 090 7877532
Đồng Anh Đào, SĐT: 091 8640812; Nguyễn 

Thị Cẩm Nhung, SĐT: 098 9933588

27 Trường THPT Nguyễn Việt Hồng Lâm Đức Thành, SĐT: 0919.006.866
Bùi Duy Minh Trí, ĐT: 0919.145.193; - Trần 

Ngọc Thiền, ĐT: 0948.824.513.

28 Trường THCS và THPT Tân Lộc Trần Thanh Trường, SĐT: 0919803506

Lê Văn Hảo, SĐT: 0919893922

Nguyễn Thanh Thảo, SĐT: 0906959591

Nguyễn Thanh Trúc, SĐT: 0913825268

29 Trường THPT Trung An Võ Thanh Phong, SĐT: 0988673779
- Lê Hà Phương, SĐT: 0908904447;

- Nguyễn Ngọc Thoáng, SĐT: 0917287186

30 Trường THPT Thốt Nốt Cao Tấn Lĩnh, SĐT: 0917275650

- Nguyễn Thị Ngọc Hà, SĐT: 0945485495

- Nguyễn Hoàng Khánh Dung, SĐT: 

0909110937

31 Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng Lê Văn Dũng, SĐT: 0946369296
Nguyễn Văn Mớm: 0919342146

Võ Văn Vân: 0907704643

32 Trường THPT Thới Long Nguyễn Phan Minh Đăng, SĐT: 0908747783
Lê Phạm Quế Chi, SĐT: 0962676166

Nguyễn Duy Linh, SĐT: 0939377699

33 Trường THPT Ô Môn Nguyễn Văn Triệu: 0913156003
Lê Anh Vũ: 0918867180

Nguyễn Thị Hồng Trang: 0919901699

33 Trường THPT Lưu Hữu Phước Nguyễn Hữu Hoà, ĐT: 0919458439
Lê Ngọc Hiếu, ĐT: 098 8912270;

Lê Minh Châu, ĐT: 096 5196567

34 Trường THPT Thới Lai Đồng Văn Khuyên, SĐT 0987383071
Phạm Chí Thuận, SĐT: 0769519427

Huỳnh Hải Yên, SĐT: 0914775436

35 Trường THPT Hà Huy Giáp Huỳnh Văn Võ, SĐT: 0907424229
Đào Xuân Thuyên: 0919569594

Nguyễn Thanh Hiền: 0918107324

36 Trường THPT Bình Thủy Đặng Phúc Tịnh, SĐT: 0907299917
Trần Quang Hồng, SĐT: 0977210096; Huỳnh 

Thanh Hà, SĐT: 0855619651

37 Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng Nguyễn Mạnh Hùng, SĐT 0985660667
Nguyễn Thế Chiến: 0982473777;

Huỳnh Bửu Tính: 0908120479 

38 Trường THPT Phan Ngọc Hiển Lê Như Nguyện, SĐT: 0915886887
Nguyễn Lê Thảo Nguyên: 0919375336; Lâm 

Nhựt Nam 0918594159

39 Trường THPT Châu Văn Liêm Trần Thị Lụa, SĐT: 0916324783
Trần Minh Xuân, SĐT:0919188923;

Trần Minh Lệ, SĐT:0975096296
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40 Trường THPT Trần Đại Nghĩa TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG: 0962773220
TRƯƠNG THỊ CẨM THÚY: 0941995566; 

PHẠM VĂN DŨNG: 0945992311

41 Trường THPT Nguyễn Việt Dũng Phạm Thị Mỹ Hương, SĐT: 0985802939
Nguyễn Huỳnh Phước An , SĐT: 0918940678;

Nguyễn Việt Thắng, SĐT: 0939912806

42 Trường THPT Phan Văn Trị Nguyễn Hồng Bảo (0909756746)
- Đặng Minh Vương (0939829836); 

- Nguyễn Hữu Nhã (0916656173)

43 Trường THPT Vĩnh Thạnh Đỗ Thành Thiện, SĐT: 0919065383
Danh Thị Ngọc Qúi, SĐT:0939171561; Phạm 

Thị Kim Ngọc: SĐT :0912089606

44 Trường THPT Giai Xuân Nguyễn Hoàng Minh (0917162829)
Huỳnh Thị Thôn Dã (0907838487); Đặng 

Đình Vũ (0917141901)

45 Trường THPT An Khánh Lê Di Thanh, SĐT 0913158845
Trầm Lộc (0889065086);

Nguyễn Minh Nhựt (0363387872)

46 Trường THCS và THPT Trường Xuân Đỗ Thanh Phổ Thông SĐT: 0918974682
Đặng Văn Lành SĐT: 0763279366; Nguyễn 

Văn Lất SĐT: 0979111641

47 Trường THCS và THPT Thạnh Thắng Huỳnh Thị Kim Chi, SĐT: 0706567800 Nguyễn Thùy Trang, SĐT: 0907975989

48 Trường THCS và THPT Thới Thuận Nguyễn Hữu Chí, SĐT: 0964852244

1. Lê Văn Hồng, SĐT: 0763,951,389; Lê 

Hồng Công, SĐT: 0356335858; Lê Hữu Trí, 

SĐT: 0939001214           

49 Trường THCS và THPT Thới Thạnh Nguyễn Lê Tuấn, SĐT: 0907346926
Nguyễn Văn Hưng , SĐT:0983837998, Phạm 

Thị Quỳnh Mai, SĐT: 0839386086

50 Trường THCS và THPT Hòa An

51 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hậu GiangNguyễn Kiến Trúc; SĐT: 0765696222 Bùi Thị Hải Yến; SĐT: 0388084586

52 Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Him Lam Lư Xuân Hoan, SĐT : 0918707692
Lâm Ngọc Còn : SĐT 0948172117, Phan 

Hoàng Toán: SĐT 0911904878

53 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hậu Giang Trịnh Thị Trúc Linh, đt 0904742576 Sơn Ngọc Thành, đt 0333152489

54 Trường THCS và THPT Vĩnh Tường Khưu Hoàng Đệ, sđt: 0919937939
Châu Thị Thùy Dung, sđt: 0915992272; 

Nguyễn Tuyết Dung, sđt: 0907289278

55 Trường THPT chuyên Vị Thanh

56 Trường THPT Vị Thanh Lê Duy Ngọc: 0389267601
Trần Hoàng Nguyên: 0965901901;

Võ Thị Mỹ Hồng: 0849388466

57 Trường THPT Tầm Vu Nguyễn Hoàng Trung; sđt: 0939522019
Đỗ Hữu Tiết Giao; sđt:0909120673; Trần Thị 

Tố Uyên; sdt:0907544268

58 Trường THPT Châu Thành A Trần Thanh Hải; sđt: 0977786577
Nguyễn Văn Út . sđt 0974037652; Nguyễn 

Thị Tính; sđt 0774013252 
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59 Trường THPT Vị Thủy Lê Chí Đức; ĐT 0982289749

Nguyễn Thanh Khiết (điểm chính): 

09191455937; Đào Văn Chính (phân hiệu) : 

0916.527.627

60 Trường Giáo dục chuyên biệt Sóc Trăng Lê Trúc Phương. SĐT 0949068040

61 Trường THPT Kế Sách Hoàng Xuân Quang;0983610292
Dương Hoàng Dẫn ( 0917701045); Nguyễn 

Quốc Văn ( 0356018832)

62 Trường THPT Thiều Văn Chỏi Trần Thanh Mộng; 0977559937

63 Trường THPT Mai Thanh Thế Trần Ngô Quyền 0961996919
1. Trần Thị Bạch Đằng 0987003486; 2. Đỗ 

Huy Sơn 09865543030

64 Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Ông Duy Thiện: 0915117936
Huỳnh Chí Phến-0833943344; Nguyễn Thanh 

Phong-0888699199

65 Trường THPT Hoàng Diệu Phùng Kim Phú: 0911999699 Huỳnh Đoan Chánh: 0985457072

66 Trường THPT Sóc Trăng Kha Vĩnh Huy, 0919138420
Quách Tố San - 0977629707; Dương Thanh 

Bình - 0907218820

67 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Huỳnh CươngPhòng Phước Thiện - SĐT: 0986351317
Đặng Thanh Vũ - SĐT: 0985807061; Trần 

Thị Minh Thư - SĐT: 0399871910

68 Trường THPT Mỹ Xuyên Trần Thị Trang-0902507891
Lâm Công Toại-0918939123

Kim Văn Ngói-0988293377

69 Trường THPT Trần Văn Bảy Lê Tuấn Mãi; 0917547248
Trần Ngọc Thúy; 0374509209

Quách Hoàng Ái; 0907802395

70 Trường THPT Nguyễn Khuyến Phạm Thị Cẩm Tú: 0982691922
Mai Thị Minh: 0355920135;

Nguyễn Minh Hoàng: 0388939492

71 Trường THPT Thuận Hoà Ngô Khánh Vy: 0378220779
Trương Hữu Nghĩa: 0967222097; Nguyễn 

Văn Thật: 0902824939

72 Trường THCS và THPT An Lạc Thôn Ngô Văn Tiếp; SĐT 0919189622

Phan Văn Giang: 0949535490; Nguyễn Quí 

Nguyễn: 0939191051; Phan Hữu Trí: 

0767946995 

73 Trường THCS và THPT Phan Văn Hùng Ngô Thị Phương Lan, SĐT 0886101177
Đoàn Văn Thiện, SĐT 0904343830; Phan Thị 

Màu, SD9T 0979348012

74 Trường THCS và THPT Lê Văn Tám  Trần Minh Hiếu, SĐT 0988097045
Nguyễn Thanh Gương, SĐT 0909720897, 

Trần Đắc Hào Kiệt, SĐT 0987086384

75 Trường THCS và THPT Hưng Lợi Phạm Thanh Trọng, 0888626589 Trương Thanh Liêm: 0838878330

76 Trường THCS và THPT Khánh Hoà Trần Quốc Thống - 0908664113
Hồ Nguyên Huy - 0907290678

Huỳnh Văn Thư - 0982691913

77 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh ChâuLâm Phùng Hiệp; SĐT: 0984838162
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78 Trường THCS và THPT Lai Hoà Huỳnh Bửu Tuấn; SĐT: 0984367079
Trương Kèn Sủ: 0985455100

Trần Hiệp Tổng: 0949141229

79 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Thạnh PhúDương Sà Phol;SDT: 0987807254
Lý Thành Được,SDT: 0394237869; Huỳnh 

Kỉnh Thoại, SĐT: 0945057165

80 Trường THCS và THPT An Thạnh 3 Đặng Văn Linh; '0977660919
Phan Thế Hùng- 0335456499; Nguyễn Thị 

Bích Tuyền - 0394331054

81 Trường THCS và THPT Tân Thạnh Đặng Thanh Phong. DĐ 0918251901

82 Trường THCS và THPT Trần Đề Trần Hồng Phu; SĐT 0902 930 567 Nguyễn Đức Vinh; SĐT 0985 440 396

83 Trường THPT Đoàn Văn Tố Lâm Văn Cam; SĐT 0987737573
Võ Quốc Hưng- SĐT 0943860373;   Huỳnh 

Văn Miền- SĐT 0907678081

84 Trường THPT Phú Tâm Trần Công Lý; 0977294476
Lê Trọng Thái Bình; 0382630016; 

Thạch Anh Tú 09777880018

85 Trường THPT Đại Ngãi Lâm Thị Tú Vân; ĐT '0972220770
Nguyễn Xuân Đào; ĐT '0984234350

Nguyễn Quang Trí; ĐT '0345336662

86 Trường THPT Nguyễn Minh Quang Huỳnh Ngọc Tới, ĐT 0909109413
Huỳnh Quang Trạng, ĐT 0931054911

Trương Thị Kim Oanh , ĐT 0932999456

87 Trường THPT Lê Quý Đôn Lương Nam Quốc - 0909573881
Lý Thị Hường - 0943791297;

Nguyễn Đức Toàn - 0976667662

88 Trường THPT Cái Tắc Nguyễn Văn Tỉnh; ĐT 0918799286
Phan Thị Bé, ĐT 0983505954

Nguyễn Duy Dinh; ĐT 0907858659

89 Trường THCS và THPT Cây Dương (trường chính và phân hiệu)Trịnh Văn Chinh; ĐT 0908869333
 Huỳnh Trung Cừ, đt 0902824044; Nguyễn 

Ngọc Huy, đt 0985776876 


